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PHẦN I 

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT 

VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM  AN 

TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI 

VÀ PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI 

 

1. Căn cứ xây dựng đặc điểm và  định mức kinh tế-kỹ thuật  

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây 

dựng; 

- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

- Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe 

máy chuyên dùng; phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 

năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 62/2024/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 

số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ giao thông vận tải; 

- Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc chứng nhận chất lượng an toàn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-12-2022-tt-bgtvt-danh-muc-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-520786.aspx
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kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ 

giới sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam; 

- Thông tư số 54/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 

phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu; 

- Quyết định số: 12/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

- Quyết định số: 1537/QĐ-ĐKVN ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Cục 

trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới, 

-  Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

QCVN 09:2024/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô; 

QCVN 10:2024/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc; 

QCVN 82:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành 

phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng; 

QCVN 14:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy;  

QCVN 118:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động 

cơ; 

QCVN 119:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở người bốn bánh có gắn động 

cơ; 

QCVN 125:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng 

phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;  

QCVN 33:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho 

xe ô tô; 

QCVN 32:2024/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn 

của xe ô tô; 

QCVN 34:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng 

cho ô tô; 
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QCVN 52:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn 

chống cháy của xe cơ giới; 

QCVN 53:2024/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn 

chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới; 

QCVN 78:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim 

nhẹ dùng cho xe ô tô; 

QCVN 37:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô 

tô, xe gắn máy 

QCVN 124:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô 

tô, xe gắn máy; 

QCVN 28:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu 

hậu xe mô tô, xe gắn máy; 

QCVN 113:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ 

thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy; 

QCVN 47:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì - 

axit, lithium - ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy; 

QCVN 36:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng 

cho xe mô tô, xe gắn máy; 

QCVN 90:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng 

cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện; 

QCVN 91:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng 

cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện, 

- Các văn bản, quy định hiện hành khác có liên quan: 

+ Quyết định số: 2403/QĐ-ĐKVN ngày 20/11/2023 của Cục trưởng Cục 

Đăng kiểm Việt Nam ban hành Tài liệu tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thử 

nghiệm an toàn phương tiện và thiết bị; 

+ QT-VMTC-01 Quy trình thử nghiệm linh kiện, thiết bị phương tiện giao 

thông vận tải và các sản phẩm khác, 

- Các phiếu khảo sát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ thử 

nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe 

cơ giới (19 mã định mức, 06 phiếu cho một mã định mức). 

2. Sự cần thiết xây dựng đặc điểm và định mức kinh tế-kỹ thuật 

- Theo quy định tại Luật Giá số 16/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 

01/07/2024), Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm ban hành các Thông tư quy 
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định giá tối đa cho dịch vụ thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới thay thế các Thông tư về giá dịch vụ 

Hiệu chuẩn hiện nay (do Bộ Tài chính ban hành). 

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến hoạt động cung cấp dịch 

vụ dịch vụ thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới 

và phụ tùng xe cơ giới chưa được xây dựng và ban hành đầy đủ nên gây ảnh 

hưởng đến tiến độ xây dựng phương án giá đối với dịch vụ dịch vụ thử nghiệm 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới. 

- Để đáp ứng cho việc thực hiện chủ trường đổi mới quản lý dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng NSNN theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên. 

3. Nội dung xây dựng đặc điểm kinh tế-kỹ thuật 

Dịch vụ thử nghiệm xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới là một lĩnh vực kinh 

tế kỹ thuật quan trọng, đảm bảo chất lượng, an toàn  kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với sản phẩm thử nghiệm và tuân thủ các quy định pháp luật đối với 

xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới.  

Để xây dựng đặc điểm kinh tế kỹ thuật của dịch vụ thử nghiệm xe cơ giới 

và phụ tùng xe cơ giới, chúng ta cần xem xét các yếu tố sau: 

3.1. Đặc điểm kỹ thuật 

3.1.1. Tính chuyên môn hóa cao 

Dịch vụ thử nghiệm xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới đòi hỏi nguồn nhân 

lực có trình độ chuyên môn sâu về kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực, điện, điện tử, 

tự động hóa. 

Cần cập nhật liên tục các kiến thức về công nghệ mới, quy định pháp luật 

và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. 

3.1.2. Hệ thống trang thiết bị hiện đại 

Hệ thống phòng thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, an 

toàn và độ chính xác theo các đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản 

lý chất lượng như ISO 9000, ISO 17025. 

Đầu tư vào các thiết bị, công nghệ thử nghiệm tiên tiến, hiện đại , chính 

xác và đồng bộ, bao gồm các loại các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm cảm 

biến, phần mềm điều khiển, phần mềm phân tích dữ liệu,… 

3.1.3. Quy định kỹ thuật và quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt 

Tuân thủ các quy chuẩn quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
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và quốc tế (ISO, ECE…) về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

Các quy trình thử nghiệm phải được xây dựng chi tiết, rõ ràng, tuân thủ 

các quy chuẩn quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quốc tế (ISO, 

ECE…). 

Đảm bảo tính khách quan, minh bạch và chính xác của kết quả thử 

nghiệm. 

Thực hiện theo các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. 

3.1.4. Phạm vi thử nghiệm đa dạng 

Dịch vụ thử nghiệm xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới bao gồm hai nhóm 

sản phẩm chính là xe cơ giới  và phụ tùng xe cơ giới 

Dịch vụ thử nghiệm xe cơ giới bao gồm xe ô tô .rơ moóc. sơ mi rơ moóc. 

xe ô tô khách thành phố, xe ô tô khách cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng 

Lĩnh vực thử nghiệm phụ tùng xe cơ giới bao gồm hai nhóm chính là thử 

nghiệm phụ tùng dùng cho xe ô tô (đèn chiếu sáng phía trước. gươn, kính an 

toàn. lốp hơi, thùng nhiên liệu, vật liệu nội thất, vành hợp kim nhẹ) và thử 

nghiệm phụ tùng dùng cho xe mô tô, xe gắn máy (động cơ. Khung, gương chiếu 

hậu, ắc quy, vành bánh xe, đèn chiếu sáng phía trước, tốp hơi, động cơ xe mô tô 

xe máy điện, ắc quy xe mô tô xe máy điện) 

Các hạng mục thử nghiệm được quy định theo các quy chuẩn quốc gia 

(QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quốc tế (ISO, ECE…) có liện quan 

bao gồm rất nhiều hạng mục thử nghiệm khác nhau như kiểm tra tổng quát, 

kiểm tra lích thước, thử nghiệm tính năng kỹ thuật. thử nghiệm độ an toàn, thử 

nghiệm độ bền… 

3.2. Đặc điểm kinh tế: 

3.2.1 Chi phí đầu tư lớn 

Đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ, nguồn nhân lực. 

Chi phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị và đào tạo nhân lực. 

Chi phí đào tạo và duy trì đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cũng là 

một yếu tố quan trọng 

3.2.2. Yếu tố pháp lý tác động mạnh mẽ 

Các văn bản quy phạm pháp luật có tác động rất lớn tới dịch vụ này. 

Thử nghiệm xe cơ giới và phụ tùng là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà 

sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh phương tiện giao thông. 

3.2.3. Tính cạnh tranh cao 

Sự tham gia của nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm, cả công lập 
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và tư nhân. 

Cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, thời gian thực hiện, chi phí và uy tín. 

3.2.4. Nhu cầu thị trường ổn định 

Do quy định pháp luật bắt buộc về kiểm định xe cơ giới và chứng nhận 

chất lượng phụ tùng. 

3.2.5. Ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô, xe máy 

Góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và 

tuân thủ các quy định. 

Sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, xe máy và nhu cầu sử dụng xe 

cơ giới ngày càng tăng. 

3.3. Kết quả xây dựng đặc điểm kinh tế kỹ thuật 

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của dịch vụ thử nghiệm xe cơ giới và phụ tùng 

xe cơ giới đã được xây dựng và tổng kết tại Phụ lục 5. 

4. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật 

 Căn cứ Điều 6 “Phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật” được 

quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT, áp dụng phương pháp tổng hợp 

để xây dựng định mức, kết hợp từ các phương pháp sau: 

1) Phương pháp phân tích, thực nghiệm 

Triển khai các hoạt động khảo sát, phân tích, đánh giá, thực nghiệm theo 

từng quy trình nghiệp vụ, nội dung công việc theo quy định. Căn cứ vào kết quả 

khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức. 

2) Phương pháp tiêu chuẩn 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy định pháp luật về thời gian lao động, chế 

độ nghỉ ngơi để xây dựng định mức lao động cho từng công việc hoặc nhóm 

công việc. Căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về mức tiêu hao 

máy móc, thiết bị đối với từng công việc, xây dựng định mức cho máy móc, 

thiết bị và vật tư. 

3) Phương pháp thống kê tổng hợp 

Trên cơ sở số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu 

thống kê bảo đảm độ tin cậy, tính pháp lý trong thời gian 03 (ba) năm liên tục 

trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) và dựa vào kinh nghiệm 

thực tế. 

4) Phương pháp so sánh 

Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương đã thực 

hiện trong thực tế để xây dựng định mức. 
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5. Nội dung xây dựng định mức 

5.1. Trình tự các bước lập định mức 

Căn cứ vào danh mục công tác xây dựng cần xác định định mức, trình tự 

xác định định mức thực hiện như sau: 

Bước 1: Nghiên cứu hồ sơ 

- Nghiên cứu toàn bộ các hồ sơ, nội dung liên quan đến công tác cần xây 

dựng định mức; 

- Nghiên cứu trình tự các bước thực hiện của từng loại công tác cần xây 

dựng định mức; 

- Nghiên cứu biện pháp khảo sát và tổ chức thực hiện của từng loại công 

tác cần xây dựng định mức. 

Bước 2: Xác định tên, thành phần công việc và đơn vị tính 

- Mỗi định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ phải thể hiện rõ tên, loại dịch 

vụ, yêu cầu chất lượng (nếu có), biện pháp thực hiện, điều kiện thực hiện và đơn 

vị tính của định mức; 

- Thành phần công việc cần thể hiện các bước thực hiện từng công đoạn 

theo quy trình thực hiện dịch vụ từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, phù hợp với 

điều kiện, quy trình và phạm vi thực hiện của công tác cần xây dựng định mức; 

- Tiến hành công tác xây dựng định mức khoa học, đảm bảo đúng quy 

định và có đầy đủ căn cứ pháp lý. 

Bước 3: Tổng hợp kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

Trên cơ sở hao phí của từng công đoạn, từng bước công việc, tổng hợp 

định mức theo nhóm, loại công việc; thực hiện mã hoá thống nhất trên cơ sở 

tổng hợp các khoản mục hao phí, gồm các nội dung: 

a) Tên định mức; đơn vị tính của định mức; mã hiệu định mức; 

b) Hướng dẫn áp dụng; 

c) Nội dung công việc; 

d) Các thành phần hao phí của định mức và trị số định mức; 

đ) Các ghi chú, chỉ dẫn khác (nếu có). 

5.2. Xác định các hao phí của định mức 

5.2.1. Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, dụng cụ lao động 

a) Xác định thành phần hao phí 

Thành phần hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, dụng cụ lao động 
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được xác định theo yêu cầu của quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, yêu 

cầu thực tế để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối 

lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công. Thành phần hao phí bao gồm: 

- Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng chính: là các loại vật liệu, nhiên liệu, 

năng lượng chủ yếu, bắt buộc phải sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công và chiếm tỷ trọng chi phí lớn. 

- Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng phụ: là các loại vật liệu, nhiên liệu, năng 

lượng tiêu hao trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và chiếm tỷ 

trọng chi phí nhỏ. 

- Phụ tùng thay thế: là các loại vật tư, phụ tùng phải thay thế trong quá 

trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công. Phụ tùng thay thế sửa chữa lớn là phụ 

tùng sử dụng trong công việc sửa chữa có tính chất khôi phục năng lực hoạt 

động của TSCĐ, được thực hiện khi TSCĐ bị hư hỏng nhiều phải thay thế các 

bộ phận quan trọng hoặc thay thế phần lớn các bộ phận, chi tiết của nó. Phụ tùng 

thay thế định kỳ là phụ tùng bị hao mòn trong quá trình sử dụng, được nhà sản 

xuất khuyến cáo thay thế để đảm bảo sự hoạt động ổn định của máy móc thiết 

bị. 

- Dụng cụ lao động: là các loại dụng cụ lao động sử dụng trong quá trình 

thực hiện dịch vụ sự nghiệp công. 

Danh mục các thành phần hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, dụng 

cụ lao động được liệt kê cụ thể trong bảng sau: 

Vật liệu, Nhiên liệu, Năng lượng Đơn vị 

1 Điện kW.h 

2 Xăng lít 

3 Dầu đi-ê-zen lít 

4 Nước cho thử nghiệm  m3 

5 Khí cho thử nghiệm (argon...) lít 

6 Khí đốt cho thử nghiệm (ga...) kg 

7 Đá cắt cái 

8 Đá mài cái 

9 Mũi khoan cái 

10 Mỡ  kg 

11 Dầu bôi trơn (hộp số) lít 

12 Dầu thủy lực lít 

13 Giẻ lau kg 

14 Mực in hộp 

15 Mực photo hộp 

16 Giấy tờ 

17 Bút cái 
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18 File Acor…. cái 

19 File 10 cm lưu HS cái 

20 Sổ bàn giao, quản lý quyển 

21 Vật tư khác (Bìa báo cáo) tập/100 tờ 

Phụ tùng thay thế 
 1 Phụ tùng thay thế sửa chữa lớn 1 cái  

2 Phụ tùng thay thế sửa chữa lớn 2 cái 

3 Phụ tùng thay thế sửa chữa lớn 3 cái 

4 Phụ tùng thay thế định kỳ 1 cái 

5 Phụ tùng thay thế định kỳ 2 cái 

6 Phụ tùng thay thế định kỳ 3 cái 

7 Bu lông, đai ốc lắp đồ gá, mẫu thử kg 

Dụng cụ lao động 
 1 Quần áo bảo hộ lao động bộ 

2 Bảo hộ chuyên dụng chạy thử xe bộ 

3 Găng tay đôi 

4 Kính bảo hộ cái 

5 Mũ bảo hộ cái 

6 Bịt tai bảo hộ cái 

7 Dụng cụ cơ khí cầm tay (cờ lê, tô vít, búa…) bộ 

8 Cờ lê lực điện tử bộ 

8 Súng bắn bu lông (hơi) bộ 

10 Súng bắn vít (điện) bộ 

11 Máy cắt, mài cái 

12 Máy khoan cái 

13 Máy nén khí cái 

14 Xe kích nâng 1 tấn cái 

15 Xe đẩy cái 

16 Dụng cụ đo áp suất cái 

17 Dụng cụ đo áp suất khí quyển cái 

18 Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm cái 

19 Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió cái 

20 Đồ gá 1 cái 

21 Đồ gá 2 cái 

22 Đồ gá 3 cái 

24 Bàn máp cái 

25 Tải trọng thử nghiệm cái 

26 Tủ lưu hồ sơ cái 

27 Dụng cụ lao động khác cái 

b) Xác định mức hao phí 

Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, dụng cụ lao động được tính toán 

cụ thể cho từng loại vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, dụng cụ lao động để hoàn 
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thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của 

dịch vụ sự nghiệp công và được xác định trên cơ sở: 

- Mức sử dụng hoặc mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, dụng 

cụ lao động theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thông số kỹ 

thuật của phương tiện, máy móc, thiết bị được sử dụng trong quá trình thực hiện 

dịch vụ sự nghiệp công. 

- Số liệu thống kê, số liệu khảo sát thực nghiệm về sử dụng vật liệu, nhiên 

liệu, năng lượng, dụng cụ lao động để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công. 

5.2.2. Hao phí nhân công 

a) Hao phí nhân công gồm hao phí nhân công trực tiếp và hao phí nhân 

công gián tiếp từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc tính cho một sản phẩm dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công; được 

quy đổi ra ngày công. 

- Hao phí nhân công trực tiếp được xác định trên số lượng, cấp bậc công 

nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công 

hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công. 

- Hao phí nhân công gián tiếp (quản lý, phục vụ…) được tính theo tỷ lệ 

phần trăm của nhân công trực tiếp. 

Danh mục các thành phần hao phí nhân công được liệt kê cụ thể trong 

bảng sau: 

 

Hao phí nhân công trực tiếp  

1 Lãnh đạo đơn vị  giờ công 

2 Phụ trách bộ phận giờ công 

3 Kế toán giờ công 

4 Đăng kiểm viên giờ công 

5 Người hỗ trợ giờ công 

6 Nhân viên nghiệp vụ giờ công 

7 Lái xe giờ công 

8 Tạp vụ, vệ sinh giờ công 
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b) Hao phí nhân công được phân tích, tính toán trên cơ sở: (i) các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ, hồ 

sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất; (ii) số liệu thống kê tổng hợp; (iii) 

số liệu phân tích khảo sát thực nghiệm; (iv) hệ số chuyển đổi hao phí. 

5.2.3. Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị  

a) Xác định thành phần hao phí 

Thành phần hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị được xác định theo 

yêu cầu của quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và yêu cầu thực tế để 

hoàn thành một đơn vị dịch vụ sự nghiệp công. Thành phần hao phí bao gồm: 

- Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị chính là hao phí các loại phương 

tiện, máy móc, thiết bị chủ yếu, chiếm tỷ trọng chi phí lớn và bắt buộc phải sử 

dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công. 

- Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị khác là hao phí các loại phương 

tiện, máy móc, thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ trong quá trình thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công. 

Danh mục các thành phần hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị được 

liệt kê cụ thể trong bảng sau: 

HAO PHÍ PHƯƠNG TIỆN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

1 Máy tính giờ máy 

2 Máy in giờ máy 

3 Máy scan giờ máy 

4 Máy ảnh giờ máy 

5 Máy photo giờ máy 

6 Điều hòa (điều kiện TN) giờ máy 

7 Tủ làm lanh (điều kiện TN) giờ máy 

8 Tủ nung (điều kiện TN) giờ máy 

9 Thước cuộn giờ máy 

10 Thước cặp giờ máy 

11 Thiết bị 1 giờ máy 

12 Thiết bị 2 giờ máy 
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13 Thiết bị 3 giờ máy 

14 Phương tiện, máy móc, thiết bị khác giờ máy 

15 Ô tô vận chuyển mẫu thử giờ máy 

b) Xác định mức hao phí 

- Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị là thời gian cần thiết đối với 

từng loại phương tiện, máy móc, thiết bị để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công. 

- Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị được xác định trên cơ sở: (i) các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ, 

hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất; (ii) số liệu thống kê tổng hợp; 

(iii) số liệu phân tích khảo sát thực nghiệm; (iv) hệ số chuyển đổi hao phí quy 

định tại khoản 5 mục này. 

5.2.4. Hao phí khác 

a) Xác định thành phần hao phí 

Hao phí khác là các hao phí cần thiết để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công 

hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công ngoài các hao phí 

nêu tại khoản 1, 2, 3 mục này được xác định theo quy định pháp luật có liên 

quan. 

Danh mục các thành phần hao phí khác được liệt kê cụ thể trong bảng sao 

HAO PHÍ KHÁC   

1 Bảo dưỡng thiết bị 1 lần 

2 Bảo dưỡng thiết bị 2 lần 

3 Bảo dưỡng thiết bị 3 lần 

4 Hiệu chuẩn Thước cuộn lần 

5 Hiệu chuẩn Thước cuộn lần 

6 Hiệu chuẩn Thước cặp lần 

7 Hiệu chuẩn thiết bị 1 lần 

8 Hiệu chuẩn thiết bị 2 lần 

9 Hiệu chuẩn thiết bị 3 lần 

10 Hiệu chuẩn Dụng cụ đo áp suất lần 

11 Hiệu chuẩn Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm lần 

12 Hiệu chuẩn Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió lần 

13 Đào tạo ĐKV   lần/người 

14 Nhà xưởng và CS hạ tầng kèm theo (xem xét) m2 

15 Đường thử đường thử 

16 Bảo hiểm ô tô vận chuyển mẫu thử lần 

17 Bảo dưỡng ô tô vận chuyển mẫu thử lần 
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18 Công tác phòng cháy, chữa cháy lần 

19 Bảo hiểm thiết bị, cơ sở vật chất lần 

5.3. Danh mục định mức 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và thực hiện khảo sát hiện trường, số lượng định 

mức thực hiện rà soát, xây dựng mới như sau: 19 định mức xây dựng mới, chi 

tiết danh mục định mức  và đặc điểm của các định mức tại bảng sau: 

DANH MỤC CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM  

AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CƠ 

GIỚI VÀ PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI 

TT 
Mã công 

việc 
Tên gọi chi tiết Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

1 TNTO.01 

Thử nghiệm xe ô tô, ô 

tô khách thành phố, ô tô 

khách thành phố cho 

người khuyết tật tiếp 

cận sử dụng 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn quốc gia 

về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe ô tô, số hiệu 

QCVN 09:2024/BGTVT; Quy chuẩn 

quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ 

moóc và sơ mi rơ moóc, số hiệu 

QCVN 10:2024/BGTVT; Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành 

phố để người khuyết tật tiếp cận sử 

dụng, số hiệu QCVN 

82:2024/BGTVT 

2 TNTO.02 
Thử nghiệm rơ moóc, 

sơ mi rơ moóc 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn quốc gia 

về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ 

mi rơ moóc, số hiệu QCVN 

11:2024/BGTVT 

3 TNTX.01 
Thử nghiệm xe mô tô, 

xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với xe 

mô tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 

14:2024/BGTVT 

4 TNTX.03 
Thử nghiệm xe bốn 

bánh có gắn động cơ 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với xe 

chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, 

số hiệu QCVN 118:2024/BGTVT; 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe chở người bốn bánh 

có gắn động cơ, số hiệu, QCVN 
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TT 
Mã công 

việc 
Tên gọi chi tiết Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

119:2024/BGTVT. 

5 TNPO.01 

Thử nghiệm đèn chiếu 

sáng phía trước của 

phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước 

của phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, số hiệu QCVN 

125:2024/BGTVT 

6 TNPO.02 
Thử nghiệm gương 

dùng cho xe ô tô 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về gương dùng cho xe ô tô, 

số hiệu QCVN 33:2024/BGTVT 

7 TNPO.03 
Thử nghiệm kính an 

toàn của xe ô tô  

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, 

số hiệu QCVN 32:2024/BGTVT 

8 TNPO.04 
Thử nghiệm lốp hơi 

dùng cho ô tô 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, số 

hiệu QCVN 34:2024/BGTVT 

9 TNPO.05 
Thử nghiệm thùng 

nhiên liệu xe ô tô 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về kết cấu an toàn chống 

cháy của xe cơ giới, số hiệu QCVN 

52:2024/BGTVT 

10 TNPO.06 

Thử nghiệm vật liệu sử 

dụng trong kết cấu nội 

thất xe cơ giới 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về yêu cầu an toàn chống 

cháy của vật liệu sử dụng trong kết 

cấu nội thất xe cơ giới, số hiệu 

QCVN 53:2024/BGTVT 

11 TNPO.07 

Thử nghiệm vành hợp 

kim nhẹ dùng cho xe ô 

tô 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng 

cho xe ô tô, số hiệu QCVN 

78:2024/BGTVT 

12 TNPX.01 
Thử nghiệm động cơ xe 

mô tô, xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn 

máy, số hiệu QCVN 37:2024/BGTVT 

13 TNPX.02 
Thử nghiệm khung  xe 

mô tô, xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn 

máy, số hiệu QCVN 

124:2024/BGTVT 

14 TNPX.03 

Thử nghiệm gương 

chiếu hậu xe mô tô, xe 

gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về gương chiếu hậu xe mô 

tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 

28:2024/BGTVT 

15 TNPX.04  
Thử nghiệm vành bánh 

xe mô tô, xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và 
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TT 
Mã công 

việc 
Tên gọi chi tiết Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

phương pháp thử vành bánh xe mô tô, 

xe gắn máy, số hiệu QCVN 

113:2024/BGTVT 

16 TNPX.05 

Thử nghiệm ắc quy chì- 

a xít, lithium- ion dùng 

cho xe mô tô, xe gắn 

máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ắc quy chì - axit, lithium - 

ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, 

số hiệu QCVN 47:2024/BGTVT 

17 TNPX.06 
Thử nghiệm lốp hơi xe 

mô tô, xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về lốp hơi dùng cho xe mô 

tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 

36:2024/BGTVT 

18 TNPX.07  

Thử nghiệm động cơ xe 

mô tô điện, xe gắn máy 

điện  

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về động cơ sử dụng cho xe 

mô tô điện, xe gắn máy điện, số hiệu 

QCVN 90:2024/BGTVT 

19 TNPX.08 

Thử nghiệm ắc quy sử 

dụng cho xe mô tô điện, 

xe gắn máy điện 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe 

mô tô điện, xe gắn máy điện, số hiệu 

QCVN 91:2024/BGTVT 

6. Kết quả xây dựng định mức 

Trên cơ sở phương pháp xây dựng định mức nêu trên và kết quả phân 

tích, đánh giá xử lý số liệu, nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật thử nghiệm 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới 

được rà soát, tổng hợp theo kết quả tại Phần II của báo cáo. 
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PHẦN II 

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, XỬ 

LÝ SỐ LIỆU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ THỬ 

NGHIỆM AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

XE CƠ GIỚI VÀ PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI 

1. Xác định thành phần công việc thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới 

Căn cứ theo quy định tại: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây 

dựng; 

- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

- Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe 

máy chuyên dùng; phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 

năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 62/2024/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 

số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ giao thông vận tải; 

- Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc chứng nhận chất lượng an toàn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-12-2022-tt-bgtvt-danh-muc-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-520786.aspx
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kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ 

giới sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam; 

- Thông tư số 54/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 

phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu; 

- Quyết định số: 12/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

- Quyết định số: 1537/QĐ-ĐKVN ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Cục 

trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới, 

-  Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

QCVN 09:2024/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô; 

QCVN 10:2024/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc; 

QCVN 82:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành 

phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng; 

QCVN 14:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy;  

QCVN 118:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động 

cơ; 

QCVN 119:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở người bốn bánh có gắn động 

cơ; 

QCVN 125:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng 

phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;  

QCVN 33:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho 

xe ô tô; 

QCVN 32:2024/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn 

của xe ô tô; 

QCVN 34:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng 

cho ô tô; 
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QCVN 52:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn 

chống cháy của xe cơ giới; 

QCVN 53:2024/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn 

chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới; 

QCVN 78:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim 

nhẹ dùng cho xe ô tô; 

QCVN 37:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô 

tô, xe gắn máy 

QCVN 124:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô 

tô, xe gắn máy; 

QCVN 28:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu 

hậu xe mô tô, xe gắn máy; 

QCVN 113:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ 

thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy; 

QCVN 47:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì - 

axit, lithium - ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy; 

QCVN 36:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng 

cho xe mô tô, xe gắn máy; 

QCVN 90:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng 

cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện; 

QCVN 91:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng 

cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện, 

- Các văn bản, quy định hiện hành khác có liên quan: 

+ Quyết định số: 2403/QĐ-ĐKVN ngày 20/11/2023 của Cục trưởng Cục 

Đăng kiểm Việt Nam ban hành Tài liệu tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thử 

nghiệm an toàn phương tiện và thiết bị; 

+ QT-VMTC-01 Quy trình thử nghiệm linh kiện, thiết bị phương tiện giao 

thông vận tải và các sản phẩm khác, 

- Các phiếu khảo sát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ thử 

nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe 

cơ giới (19 mã định mức, 06 phiếu cho một mã định mức). 

Số liệu được thu thập trong quá trình khảo sát công việc của định mức. 

Trình tự thực hiện công việc của một định mức như sau: 

Bước 1: Tiếp nhận đăng ký thử nghiệm và mẫu thử 
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Bước 2: Chuẩn bị thử nghiệm 

Bước 3: Tiến hành thử nghiệm  

Bước 4: Đánh giá kết quả thử nghiệm và lập báo cáo thử nghiệm  

Bước 5: Trả báo cáo thử nghiệm và mẫu thử; Lưu hồ sơ đăng kiểm 

2. Tính toán định mức thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới 

2.1. Tính toán hao phí vật liệu, nhân công và phương tiện, máy móc, 

thiết bị và hao phí khác 

Việc tính toán hao phí vật liệu, nhân công và phương tiện, máy móc, thiết 

bị và hao phí khác được tính toán và xác định dựa trên: 

- Phiếu khảo sát tại hiện trường của mỗi bước công việc ứng với từng định 

mức. Phiếu khảo sát sẽ thể hiện số lượng hao phí thực tế và thành phần hao phí. 

- Các văn bản quy định đến định mức (định mức tiêu hao nhiên liệu, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia…).  

- Phân tích thống kê dựa trên tần suất sử dụng trong 1 năm, trong 1 vòng 

đời của phương tiện, máy móc, thiết bị. 

Chi tiết cách tính như sau: 

2.1.1. Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, phụ tùng thay thế, 

dụng cụ lao động: 

Hao phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng 

- Điện (kW.h) ghi nhận thực tế qua phiếu khảo sát. Đơn vị hao phí là tích 

của Công suất (kW) với thời gian làm việc. Trong đó công suất được xác định là 

công suất của máy móc thiết bị khi làm việc. Thời gian là thời gian làm việc của 

máy móc thiết bị, tính từ thời điểm bật máy đến khi hoàn thành xong một bước 

công việc. Thời gian có thể được xác định theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia.  

- Xăng, dầu diezen (lit) được xác định dựa vào: quy định mức tiêu hao 

nhiên liệu theo số km thực tế đi được (trong trường hợp sử dụng cho phương 

tiện đi lại); thực tế tiêu thụ (đo đếm) hoặc yêu cầu theo quy định của QCVN. 

- Nước (m
3
): được xác định theo thực tế tiêu thụ (đo đếm) hoặc yêu cầu 

theo quy định của QCVN. 

- Khí thử nghiệm argon, gas... (lít hoặc kg): được xác định theo phương 

pháp thống kê. Thống kê số lần sử dụng (số sản phẩm thửu nghiệm) trong 1 năm 

chia cho khối lượng bình hoặc thể tích bình chứa. 
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- Đá cắt, đá mài, mũi khoan, bút, file acor, file còng, sổ quản lý, vật tư 

khác (cái): được xác định dựa trên thực tế sử dụng. Số lượng được xác định dựa 

vào thống kê số sản phẩm thử nghiệm trong 1 vòng đời sử dụng. 

- Mỡ, dầu bôi trơn, dầu thủy lực (kg hoặc lit): được xác định dựa trên thực 

tế sử dụng cho 1 sản phẩm thử nghiệm. 

- Mực in, mực phô tô (lọ, hộp): theo công bố của nhà sản xuất, 1 hộp mực 

dự tính in được 4500 trang/hộp. Hao phí được tính là số trang giấy được sử 

dụng/4500 

Phụ tùng thay thế (cái): là chi tiết/bộ phận phải được thay thế để đảm 

bảo sự hoạt động ổn định của thiết bị; được nhà sản xuất khuyến cáo thay thế. 

Số lượng hao phí của phụ tùng thay thế được xác định dựa trên số lượng sản 

phẩm thử kiểm tra thử nghiệm trên 1 vòng đời sử dụng của chi tiết. 

Dụng cụ lao động (cái): là dụng cụ tham gia vào quy trình kiểm tra thử 

nghiệm; bao gồm các dụng cụ sau: quần áo bảo hộ lao động, bảo hộ chuyên 

dụng chạy thử xe, găng tay, kính bảo hộ, mũ bảo hộ, bịt tai bảo hộ, dụng cụ cơ 

khí cầm tay (cờ lê, tô vít, búa...), cờ lê lực điện tử, cờ lê lực điện tử, súng bắn bu 

lông (hơi), súng bắn vít (điện), máy cắt, mài, máy cắt, mài, máy khoan, máy nén 

khí, xe kích nâng 1 tấn, xe đẩy, dụng cụ đo áp suất, dụng cụ đo áp suất khí 

quyển, dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm, dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, đồ 

gá (bàn máp, tải trọng thử nghiệm, tủ lưu hố sơ...). Dụng cụ lao động được xác 

định dựa trên thực tế sử dụng, có ghi nhận vào biên bản khảo sát thực tế. Số 

lượng hao phí được xác định dựa trên số lượng sản phẩm thực tế trong 1 vòng 

đời sử dụng của dụng cụ. 

2.1.2. Hao phí nhân công: 

Hao phí nhân công tham gia vào định mức bao gồm thành phần sau:  

- Lãnh đạo đơn vị  

- Phụ trách bộ phận 

- Đăng kiểm viên 

- Kế toán 

- Nhân viên nghiệp vụ 

- Lái xe 

Nhiệm vụ của nhân công tham gia vào định mức, cụ thể: 

Lãnh đạo đơn vị: 

- Xem xét, ký chấp nhận đăng ký thử nghiệm (ĐKTN); 

- Xem xét, ký phê duyệt kế hoạch thử nghiệm (KHTN); 

- Xem xét, ký phê duyệt Báo cáo thử nghiệm (BCTN); 
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Phụ trách bộ phận: 

- Xem xét, lập kế hoạch thử nghiệm và trình Lãnh đạo đơn vị xem xét, 

phê duyệt; 

- Soát xét, ký xác nhận BCTN và trình Lãnh đạo đơn vị xem xét, ký phê 

duyệt BCTN; 

- Kiểm soát và đưa ra biện pháp xử lý các vấn đề bất thường (nếu có) 

trong quá trình tiến hành thử nghiệm theo quyền hạn được phân công; 

- Kiểm soát các nội dung, cơ sở dữ liệu trên máy tính của quá trình thử 

nghiệm; 

- Tổ chức thực hiện việc lưu trữ sổ theo dõi, cơ sở dữ liệu trên máy tính 

của quá trình thử nghiệm theo quy định. 

Đăng kiểm viên bao gồm đăng kiểm viên tiếp nhận, đăng kiểm viên thử 

nghiệm. 

Đăng kiểm viên trong quá trình tính toán định mức kinh tế kỹ thuật có thể 

đóng hai vai trò là đăng kiểm viên thử nghiệm và hoặc đăng kiểm viên 

tiếp nhận ĐKTN 

Trong đó: 

Đăng kiểm viên thử nghiệm: 

- Nhận HSĐKTN, mẫu thử từ Đăng kiểm viên tiếp nhận theo sự phân 

công trong kế hoạch thử nghiệm đã được phê duyệt ; 

- Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ ĐKTN và mẫu thử; 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, mẫu thử và các nguồn lực khác; 

- Thực hiện thử nghiệm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy 

định, quy trình, hướng dẫn công việc và kế hoạch thử nghiệm đã được 

phê duyệt; 

- Báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý và xử lý theo quy định các vấn đề bất 

thường (nếu có) trong quá trình tiến hành thử nghiệm; 

- Lập BCTN và trình Phụ trách bộ phận thử nghiệm soát xét, ký xác 

nhận BCTN theo quy định. 

Đăng kiểm viên tiếp nhận: 

- Xem xét, kiểm tra, tiếp nhận tài liệu ĐKTN và mẫu thử theo quy định; 

- Lập Phiếu tiếp nhận ĐKTN theo quy định và trình Lãnh đạo đơn vị 

xem xét, ký chấp nhận ĐKTN; 

- Lập phiếu kiểm soát quá trình thử nghiệm; Biên bản trả mẫu và cập 

nhật sổ theo dõi quá trình thử nghiệm; 

- Bảo quản HSĐKTN và mẫu thử cho tới khi bàn giao cho CBTN. 

- Thông báo cho khách hàng về kết quả chấp nhận ĐKTN; 
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- Hoàn trả tài liệu ĐKTN, mẫu thử cho khách hàng trong trường hợp 

ĐKTN không được chấp nhận; 

- Phối hợp với kế toán trong việc xác nhận thu tiền (giá) dịch vụ thử 

nghiệm. 

Kế toán: 

- Kiểm tra việc  thu tiền (giá) dịch vụ thử nghiệm, xác nhận trên Phiếu 

tiếp nhận ĐKTN (nếu cần) và cấp phát hóa đơn tài chính theo quy 

định. 

Nhân viên nghiệp vụ 

- Đóng dấu BCTN; 

- Cấp phát BCTN; 

- Nhận và lưu Hồ sơ đăng kiểm theo quy định.  

Người hỗ trợ: 

- Thực hiện ông tác hỗ trợ thử nghiệm bao gồm: vận chuyển, tháo, lắp, 

chụp ảnh mẫu thử; theo dõi vận hành thiết bị, tham gia hỗ trợ trong 

quá trình thử nghiệm … theo sự phân công của Đăng kiểm viên thử 

nghiệm phụ trách. 

Lái xe: 

Vận chuyển mẫu thử (khung, lốp, xe mô tô, xe gắn máy..) tới khu vực thử 

nghiệm. 

Nhân công tham gia trực tiếp vào định mức được quy định theo quy trình 

QT-VMTC-01 được xác định thông qua khảo sát thực tế và/hoặc được quy định 

trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.  

Nhân công tham gia gián tiếp: tạp vụ vệ sinh: đơn vị hao phí là (giờ) được 

xác định dựa vào khảo sát thực tế.  

Đơn vị hao phí nhân công là (giờ công) và có thể quy đổi ra công như sau: 

1 công = 8 giờ; số (công) = số hao phí (giờ)/8. 

2.1.3. Hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị: 

Là hao phí của phương tiện, máy móc, thiết bị chính tham gia trực tiếp 

vào công tác thử nghiệm. 

Các thiết bị chính bắt buộc phải có trong công tác thử nghiệm, do quy 

định và yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để tạo ra sản phẩm. Là thành 

phần được ghi nhận là có tham gia trong quá trình khảo sát. 

Các xác định hao phí như sau:  

- Máy tính (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo sát xác nhận 

được thời gian sử dụng 
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- Máy in (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo sát xác nhận 

được thời gian sử dụng 

- Máy san (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo sát xác nhận 

được thời gian sử dụng 

- Máy ảnh (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo sát xác nhận 

được thời gian sử dụng 

- Máy photo (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo sát xác nhận 

được thời gian sử dụng 

- Máy điều hoà (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo sát xác 

nhận được thời gian sử dụng. Máy điều hoà tham gia vào duy trì điều kiện làm 

việc cho một phép thử. 

- Tủ làm lạnh (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo sát xác nhận 

được thời gian sử dụng. Máy điều hoà tham gia vào duy trì điều kiện làm việc 

cho một phép thử. 

- Tủ nung (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo sát xác nhận 

được thời gian sử dụng. Tham gia vào duy trì điều kiện làm việc cho 1 phép thử. 

- Thước cuộn, thước cặp (giờ máy): xác định giờ máy theo thực tế khảo 

sát xác nhận được thời gian sử dụng. 

- Thiết bị chính (giờ máy): được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, hao phí được xác định theo thực tế sử dụng. Một số trường hợp thời gian 

hao phí được xác định rõ trong quy chuẩn: ví dụ thử nghiệm lốp hơi ô tô, thử 

nghiệm khung xe mô tô xe gắn máy… 

Đơn vị hao phí phương tiện, máy móc, thiết bị là (giờ máy) và có thể quy 

đổi ra ca máy như sau: 1 ca = 8 giờ; số (ca) = số hao phí (giờ máy)/8. 

  2.1.4. Hao phí khác 

Hao phí khác được xác định là các hao phí phục vụ duy trì hoạt động 

thường xuyên của máy móc thiết bị chính, duy trì điều kiện thử nghiệm và duy 

trì các hoạt động cần thiết khác nhằm đảm bảo công tác thử nghiệm theo đúng 

quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan. Các hao phí khác 

được xác định như sau: 

- Bảo dưỡng thiết bị (lần): Số lần bảo dưỡng cho 1 thiết bị thuộc công tác 

thử nghiệm. Thời gian bảo dưỡng được xác định dựa theo khuyến cáo của nhà 

sản xuất (chu kỳ 6 tháng, chu kỳ 1 năm). Hao phí được xác định là tỷ số giữa số 

lần bảo dưỡng trong năm với số lượng hồ sơ trung bình năm. 

- Hiệu chuẩn thiết bị: Số lần hiệu chuẩn cho 1 công tác thử nghiệm. Thời 

gian hiệu chuẩn được xác định dựa theo quy định (chu kỳ 12). Hao phí được xác 

định là tỷ số giữa số lần hiệu chuẩn trong năm với số lượng hồ sơ trung bình 

năm. 
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- Kiểm định thiết bị: Số lần kiểm định cho 1 công tác thử nghiệm. Thời 

gian kiểm định được xác định dựa theo quy định pháp luật về đo lường (chu kỳ 

12 tháng). Hao phí được xác định là tỷ số giữa số lần kiểm định trong năm với 

số lượng hồ sơ trung bình năm. 

- Đào tạo (lần/người): Là số lần cần thiết để duy trì và đảm bảo chất lượng 

của nhân sự. Số lượng hao phí xác định là tỷ số giữa số lần đào tạo trong năm 

với số lượng hồ sơ trung bình năm. 

- Nhà xưởng và cơ sở hạ tầng kèm theo (m
2
): Là số diện tích chuyên dùng 

cần thiết cho 1 công tác thử nghiệm. Số hao phí được tính là tỷ số giữa số diện 

tích chuyên dùng cần thiết cho tổng số hồ sơ trung bình theo năm. 

- Đường thử (đường thử): Số hao phí được tính là tỷ số giữa số đường cần 

thiết cho tổng số hồ sơ trung bình theo năm sử dụng trên đường thử đó. 

- Bảo hiểm (lần): Là chứng nhận bảo hiểm có thời hạn 1 năm cho tài sản, 

máy móc, thiết bị cơ sở vật chất khác bắt buộc phải mua theo quy định của pháp 

luật. Số hao phí được tính chia trung bình cho số lượng hồ sơ trung bình theo 

năm. 

2.1.5. Hệ số chuyển đổi hao phí 

Xác định hệ số chuyển đổi định mức nhân công Kcđ=1. Hệ số này nằm 

trong quy định của Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ 

Giao thông vận tải Kcđ ≤ 1,1. 

2.2. Chi tiết công tác thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới 

Công tác thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 

giới và phụ tùng xe cơ giới cho 01 kiểu loại sản phẩm được thực hiện theo các 

bước mô tả bằng sơ đồ dòng chảy sau:  
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Quy trình này được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm soát và ban hành, số 

kiểm soát QT-VMTC-01. Căn cứ trên quy trình này, công tác thử nghiệm được 

chia thành 5 bước lớn, mô tả như sau: 

Bước 1: Tiếp nhận đăng ký thử nghiệm và mẫu thử 

Đăng kiểm viên tiếp nhận thực hiện các công việc như sau: 

- Xem xét, kiểm tra, tiếp nhận tài liệu ĐKTN và mẫu thử theo quy định. 

- Lập Phiếu tiếp nhận ĐKTN theo quy định và trình Lãnh đạo đơn vị 

xem xét, ký chấp nhận ĐKTN. 
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- Lập phiếu kiểm soát quá trình thử nghiệm; Biên bản trả mẫu và cập 

nhật sổ theo dõi quá trình thử nghiệm. 

- Bảo quản HSĐKTN và mẫu thử cho tới khi bàn giao cho CBTN. 

- Thông báo cho khách hàng về kết quả chấp nhận ĐKTN. 

- Hoàn trả tài liệu ĐKTN, mẫu thử cho khách hàng trong trường hợp 

ĐKTN không được chấp nhận. 

- Phối hợp với kế toán trong việc xác nhận thu tiền (giá) dịch vụ thử 

nghiệm. 

Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm: 

- Xem xét, ký chấp nhận ĐKTN. 

Kế toán chịu trách nhiệm: 

- Kiểm soát việc thu tiền (giá) dịch vụ thử nghiệm, xác nhận tiền Phiếu 

tiếp nhận ĐKTN và cấp phát chứng từ tài chính theo quy định. 

Công việc tiếp nhận đăng ký thử nghiệm và mẫu thử đối với mỗi loại sản 

phẩm thử nghiệm là khác nhau. 

Bước 2: Chuẩn bị thử nghiệm  

Bước chuẩn bị thử nghiệm được tiến hành theo các quy định của các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan và được mô tả trong tài liệu hướng 

dẫn nghiệp vụ đối với từng sản phẩm thử nghiệm tương ứng. 

Bước chuẩn bị thử nghiệm bao gồm các bước cơ bản như sau: 

Kiểm tra hồ sơ và mẫu thử  

- Kiểm tra sự phù hợp của mẫu thử được tiếp nhận với hồ sơ ĐKTN về 

các thông tin cơ bản của sản phẩm. 

- Ghi thông tin nhận dạng trên mẫu thử theo quy định. 

- Chụp ảnh mẫu thử đưa vào Báo cáo thử nghiệm và lưu trữ theo quy 

định. 

Chuẩn bị mẫu thử nghiệm:  

- Mẫu thử cần được thuần hóa, chuẩn bị trước khi được tiến hành thử 

nghiệm. Chi tiết công việc được mô tả tại quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tương ứng. 

Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ thử nghiệm: 

- Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thử nghiệm tương ứng theo quy 

định tại quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 

tương ứng. 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, dụng cụ thử nghiệm, các 

vật tư, đồ gá đi kèm. 
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- Trang bị bảo hộ lao động như mũ, quần áo bảo hộ, găng tay, kính, bịt 

tai. 

Chuẩn bị điều kiện môi trường thử nghiệm (nếu cần) 

- Đối với các phép thử mà quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật có những yêu 

cầu cụ thể thì phải tuân theo các yêu cầu tương ứng của quy chuẩn/tiêu 

chuẩn kỹ thuật. 

Bước 3: Tiến hành thử nghiệm  

- Việc thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với sản 

phẩm bao gồm các hạng mục thử nghiệm chính theo quy chuẩn kỹ 

thuật được mô tả trong quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tài liệu hướng 

dẫn nghiệp vụ tương ứng. 

- Ghi chép kết quả thử nghiệm vào biểu mẫu Biên bản/Kết quả kiểm tra, 

thử nghiệm theo quy định.  

Bước 4: Đánh giá kết quả thử nghiệm và lập báo cáo thử nghiệm 

- Căn cứ trên kết quả kiểm tra, thử nghiệm (dữ liệu quan trắc gốc) thu 

được khi thực hiện các bước thử nghiệm tại bước trên, so sánh kết quả 

với các yêu cầu kỹ thuật để đánh giá kết quả thử nghiệm. Tiến hành 

nhập kết quả vào file báo cáo thử nghiệm với các nội dung cụ thể như 

sau: 

- Nhập các thông tin theo đăng ký của cơ sở ĐKTN và kết quả kiểm tra, 

thử nghiệm (số liệu quan trắc gốc), đánh giá kết quả thử nghiệm theo 

quy định. 

- Xử lý kết quả: được thực hiện khi một đại lượng không đo được trực 

tiếp mà thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp 

(phép đo gián tiếp). Nhập kết quả xử lý, đánh giá kết quả theo quy 

định. 

- Tính toán, xác định các giá trị quy định theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia. 

- Kiểm tra các thông tin có trên báo cáo thử nghiệm so với hồ sơ ĐKTN, 

quy chuẩn kỹ thuật và chỉnh sửa nếu cần.  

- In BCTN. 

- Rà soát BCTN được in ra và chỉnh sửa nếu cần. 

- Đăng kiểm viên ký xác nhận BCTN và chuyển BCTN để xem xét, ký 

soát xét, ký ban hành theo quy định. 

Bước 5. Trả báo cáo thử nghiệm và mẫu thử; lưu hồ sơ đăng kiểm 

Đăng kiểm viên thử nghiệm chịu trách nhiệm: 

- Bàn giao mẫu thử cho Đăng kiểm viên tiếp nhận để trả khách hàng 

theo quy định. 
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Đăng kiểm viên tiếp nhận chịu trách nhiệm: 

- Nhận mẫu thử từ CBTN và trả lại cho khách hàng theo quy định. 

- Bàn giao Hồ sơ đăng kiểm cho Nhân viên nghiệp vụ. 

- Kế toán chịu trách nhiệm: 

- Kiểm tra việc  thu tiền (giá) dịch vụ thử nghiệm, xác nhận trên Phiếu 

tiếp nhận ĐKTN (nếu cần) và cấp phát hóa đơn tài chính theo quy 

định. 

- Nhân viên nghiệp vụ chịu trách nhiệm: 

- Đóng dấu BCTN. 

- Cấp phát BCTN. 

- Nhận và lưu Hồ sơ đăng kiểm theo quy định  

2.3. Kết quả tính toán xây dựng định mức: chi tiết công tác thử 

nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và phụ 

tùng xe cơ giới 

Trên cơ sở phương pháp xây dựng định mức nêu trên và kết quả phân 

tích, đánh giá xử lý số liệu, nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật thử nghiệm 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới 

được rà soát, tổng hợp theo kết quả xây dựng định mức tại Phụ lục 3 kèm theo. 

Danh mục kết quả xây dựng định mức tại Phụ lục 3 cụ thể trong bảng sau: 

DANH MỤC CÁC BẢNG TÍNH TOÁN HAO PHÍ  ĐỊNH MỨC KINH TẾ 

- KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM  AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI VÀ PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI 

 

TT Ký hiệu 

phụ lục 

Mã hiệu 

định mức 

Nhóm công tác xây dựng định mức 

1 
PHỤ LỤC 

3.TO01 
TNTO.01 

Thử nghiệm xe ô tô, ô tô khách thành 

phố, ô tô khách thành phố cho người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng 

2 
PHỤ LỤC 

3.TO02 
TNTO.02 Thử nghiệm rơ moóc, sơ mi rơ moóc 

3 
PHỤ LỤC 

3.TX01 
TNTX.01 Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy 

4 
PHỤ LỤC 

3.TX03 
TNTX.03 Thử nghiệm xe bốn bánh có gắn động cơ 

5 
PHỤ LỤC 

3.PO01 
TNPO.01 

Thử nghiệm đèn chiếu sáng phía trước 

của phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ 
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6 
PHỤ LỤC 

3.PO02 
TNPO.02 Thử nghiệm gương dùng cho xe ô tô 

7 
PHỤ LỤC 

3.PO03 
TNPO.03 Thử nghiệm kính an toàn của xe ô tô  

8 
PHỤ LỤC 

3.PO04 
TNPO.04 Thử nghiệm lốp hơi dùng cho ô tô 

9 
PHỤ LỤC 

3.PO05 
TNPO.05 Thử nghiệm thùng nhiên liệu xe ô tô 

10 
PHỤ LỤC 

3.PO06 
TNPO.06 

Thử nghiệm vật liệu sử dụng trong kết 

cấu nội thất xe cơ giới 

11 
PHỤ LỤC 

3.PO07 
TNPO.07 

Thử nghiệm vành hợp kim nhẹ dùng cho 

xe ô tô 

12 
PHỤ LỤC 

3.PX01 
TNPX.01 

Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn 

máy 

13 
PHỤ LỤC 

3.PX02 
TNPX.02 Thử nghiệm khung  xe mô tô, xe gắn máy 

14 
PHỤ LỤC 

3.PX03 
TNPX.03 

Thử nghiệm gương chiếu hậu xe mô tô, 

xe gắn máy 

15 
PHỤ LỤC 

3.PX04 
TNPX.04  

Thử nghiệm vành bánh xe mô tô, xe gắn 

máy 

16 
PHỤ LỤC 

3.PX05 
TNPX.05 

Thử nghiệm ắc quy chì- a xít, lithium- ion 

dùng cho xe mô tô, xe gắn máy 

17 
PHỤ LỤC 

3.PX06 
TNPX.06 Thử nghiệm lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy 

18 
PHỤ LỤC 

3.PX07 
TNPX.07  

Thử nghiệm động cơ xe mô tô điện, xe 

gắn máy điện  

19 
PHỤ LỤC 

3.PX08 
TNPX.08 

Thử nghiệm ắc quy sử dụng cho xe mô tô 

điện, xe gắn máy điện 

3. Kết quả xây dựng định mức thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới 

Kết quả xây dựng định mức thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới (xem Phụ lục 4 kèm theo). 

Danh mục kết quả xây dựng định mức tại Phụ lục 4 cụ thể trong bảng sau: 

DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỊNH MỨC HAO PHÍ  KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THỬ NGHIỆM AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI XE CƠ GIỚI VÀ PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI 
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TT Ký hiệu 

phụ lục 

Mã hiệu 

định mức 

Nhóm công tác xây dựng định mức 

1 
PHỤ LỤC 

4.TO01 
TNTO.01 

Thử nghiệm xe ô tô, ô tô khách thành 

phố, ô tô khách thành phố cho người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng 

2 
PHỤ LỤC 

4.TO02 
TNTO.02 Thử nghiệm rơ moóc, sơ mi rơ moóc 

3 
PHỤ LỤC 

4.TX01 
TNTX.01 Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy 

4 
PHỤ LỤC 

4.TX03 
TNTX.03 Thử nghiệm xe bốn bánh có gắn động cơ 

5 
PHỤ LỤC 

4.TX03 
TNPO.01 

Thử nghiệm đèn chiếu sáng phía trước 

của phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ 

6 
PHỤ LỤC 

4.PO01 
TNPO.02 Thử nghiệm gương dùng cho xe ô tô 

7 
PHỤ LỤC 

4.PO02 
TNPO.03 Thử nghiệm kính an toàn của xe ô tô  

8 
PHỤ LỤC 

4.PO03 
TNPO.04 Thử nghiệm lốp hơi dùng cho ô tô 

9 
PHỤ LỤC 

4.PO04 
TNPO.05 Thử nghiệm thùng nhiên liệu xe ô tô 

10 
PHỤ LỤC 

4.PO05 
TNPO.06 

Thử nghiệm vật liệu sử dụng trong kết 

cấu nội thất xe cơ giới 

11 
PHỤ LỤC 

4.PO06 
TNPO.07 

Thử nghiệm vành hợp kim nhẹ dùng cho 

xe ô tô 

12 
PHỤ LỤC 

4.PO07 
TNPX.01 

Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn 

máy 

13 
PHỤ LỤC 

4.PX01 
TNPX.02 Thử nghiệm khung  xe mô tô, xe gắn máy 

14 
PHỤ LỤC 

4.PX02 
TNPX.03 

Thử nghiệm gương chiếu hậu xe mô tô, 

xe gắn máy 

15 
PHỤ LỤC 

4.PX03 
TNPX.04  

Thử nghiệm vành bánh xe mô tô, xe gắn 

máy 

16 
PHỤ LỤC 

4.PX04 
TNPX.05 

Thử nghiệm ắc quy chì- a xít, lithium- ion 

dùng cho xe mô tô, xe gắn máy 
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17 
PHỤ LỤC 

4.PX05 
TNPX.06 Thử nghiệm lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy 

18 
PHỤ LỤC 

4.PX06 
TNPX.07  

Thử nghiệm động cơ xe mô tô điện, xe 

gắn máy điện 

19 
PHỤ LỤC 

4.PX07 
TNPX.08 

Thử nghiệm ắc quy sử dụng cho xe mô tô 

điện, xe gắn máy điện 

3. Kết quả xây dựng định mức thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới 

Căn cứ trên kết quả tính toán nêu tại mục 2, định mức kinh tế kỹ thuật 

được xây dựng với một số lưu ý sau: 

(1) Các hao phí có giá trị ước tính nhỏ hơn 5000 đồng không đưa vào định 

mức mà được tính vào chi phí chung. 

(2)  Hao phí nhân công của Lãnh đạo đơn vị không đưa vào định mức 

kinh tế kỹ thuật mà được tính vào chi phí quản lý. 

(3) Hao phí nhân công của thời gian trực thiết bị thử nghiệm nếu lớn hơn 

8 giờ (1 ca) sẽ được trừ đi 8 giờ (1 ca)  /ngày. 

(4) Hao phí nhân công của kế toán, nhân viên tạp vụ vệ sinh sẽ không đưa 

vào trong định mức mà được tính vào chi phí nhân công gián tiếp. 

(5) Hao phí nhân công của các đăng kiểm viên được gộp lại chung thành 

một mục với thời gian là tổng thời gian khảo sát tương ứng. 

(6) Các hao phí về bảo dưỡng thiết bị, hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện 

đo không đưa vào trong định mức mà được tính vào trong chi phí chung. 

(7) Các hao phí khác (mục D) không đưa vào trong định mức mà được 

tính vào trong chi phí chung. 

(8) Số lượng 06 phiếu khảo sát trên mỗi mã định mức. 

(9) Đối với các phiếu khảo sát thuộc các điểm 1*, 3*, 6*, 8*, 13* và 17* 

đều được lập mới vào năm 2025 do có sự thay đổi về nội dung quy chuẩn kỹ 

thuật áp dụng cho nhóm dịch vụ thử nghiệm tương ứng. 

(10) Đối với các phiếu khảo sát không thuộc các điểm nêu trên gồm 03 

phiếu khảo sát được lập vào năm 2025 và sử dụng 03 phiếu khảo sát được lập 

vào năm 2024 do các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng không thay đổi về mặt nội 

dung mà chỉ đổi số hiệu quy chuẩn. 

Kết quả xây dựng định mức thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới (xem Phụ lục 4 kèm theo). 

Danh mục kết quả xây dựng định mức tại Phụ lục 4 cụ thể trong bảng sau: 
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DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỊNH MỨC HAO PHÍ  KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THỬ NGHIỆM AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI XE CƠ GIỚI VÀ PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI 

TT Ký hiệu 

phụ lục 

Mã hiệu 

định mức 

Nhóm công tác xây dựng định mức 

1 
PHỤ LỤC 

4.TO01 
TNTO.01 

Thử nghiệm xe ô tô, ô tô khách thành phố, 

ô tô khách thành phố cho người khuyết tật 

tiếp cận sử dụng 

2 
PHỤ LỤC 

4.TO02 
TNTO.02 

Thử nghiệm các loại rơ moóc, sơ mi rơ 

moóc 

3 
PHỤ LỤC 

4.TX01 
TNTX.01 Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy 

4 
PHỤ LỤC 

4.TX03 
TNTX.03 

Thử nghiệm xe chở người, xe chở hàng 

bốn bánh có gắn động cơ 

5 
PHỤ LỤC 

4.TX03 
TNPO.01 

Thử nghiệm đèn chiếu sáng phía trước của 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

6 
PHỤ LỤC 

4.PO01 
TNPO.02 Thử nghiệm gương dùng cho xe ô tô 

7 
PHỤ LỤC 

4.PO02 
TNPO.03 Thử nghiệm kính an toàn của xe ô tô  

8 
PHỤ LỤC 

4.PO03 
TNPO.04 Thử nghiệm lốp hơi dùng cho ô tô 

9 
PHỤ LỤC 

4.PO04 
TNPO.05 Thử nghiệm thùng nhiên liệu xe ô tô 

10 
PHỤ LỤC 

4.PO05 
TNPO.06 

Thử nghiệm vật liệu sử dụng trong kết cấu 

nội thất xe cơ giới 

11 
PHỤ LỤC 

4.PO06 
TNPO.07 

Thử nghiệm vành hợp kim nhẹ dùng cho 

xe ô tô 

12 
PHỤ LỤC 

4.PO07 
TNPX.01 Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn máy 

13 
PHỤ LỤC 

4.PX01 
TNPX.02 Thử nghiệm khung  xe mô tô, xe gắn máy 
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14 
PHỤ LỤC 

4.PX02 
TNPX.03 

Thử nghiệm gương chiếu hậu xe mô tô, xe 

gắn máy 

15 
PHỤ LỤC 

4.PX03 
TNPX.04  

Thử nghiệm vành bánh xe mô tô, xe gắn 

máy 

16 
PHỤ LỤC 

4.PX04 
TNPX.05 

Thử nghiệm ắc quy chì- a xít, lithium- ion 

dùng cho xe mô tô, xe gắn máy 

17 
PHỤ LỤC 

4.PX05 
TNPX.06 Thử nghiệm lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy 

18 
PHỤ LỤC 

4.PX06 
TNPX.07  

Thử nghiệm động cơ xe mô tô điện, xe gắn 

máy điện 

19 
PHỤ LỤC 

4.PX07 
TNPX.08 

Thử nghiệm ắc quy sử dụng cho xe mô tô 

điện, xe gắn máy điện 
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PHẦN III. CÁC PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ CÁC TÀI LIỆU TẬP HUẤN 

NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN THỬ NGHIỆM 

PHỤ LỤC 2. PHIẾU KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ 

THUẬT 

PHỤ LỤC 3. TÍNH TOÁN CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

PHỤ LỤC 4. BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

PHỤ LỤC 5. BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 1 

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ CÁC TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ 

ĐĂNG KIỂM VIÊN THỬ NGHIỆM 

 

 

- QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM LINH KIỆN, THIẾT BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÁC SẢN 

PHẨM KHÁC QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM LINH KIỆN, 

THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÁC 

SẢN PHẨM KHÁC  

 

- TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN THỬ 

NGHIỆM AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ 

  



 

 

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

 

TT Ký hiệu 

mẫu phiếu 

Số 

lượng 

Mã hiệu 

định mức 

Nhóm công tác xây dựng định 

mức 

1* PKS-TO01 06 TNTO.01 

Thử nghiệm xe ô tô, ô tô khách 

thành phố, ô tô khách thành phố cho 

người khuyết tật tiếp cận sử dụng 

2 PKS-TO02 06 TNTO.02 
Thử nghiệm rơ moóc, sơ mi rơ 

moóc 

3* PKS-TX01 06 TNTX.01 Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy 

4 PKS-TX03 06 TNTX.03 
Thử nghiệm xe bốn bánh có gắn 

động cơ 

5 PKS-PO01 06 TNPO.01 

Thử nghiệm đèn chiếu sáng phía 

trước của phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ 

6* PKS-PO02 06 TNPO.02 Thử nghiệm gương dùng cho xe ô tô 

7 PKS-PO03 06 TNPO.03 
Thử nghiệm kính an toàn của xe ô 

tô  

8* PKS-PO04 06 TNPO.04 Thử nghiệm lốp hơi dùng cho ô tô 

9 PKS-PO05 06 TNPO.05 Thử nghiệm thùng nhiên liệu xe ô tô 

10 PKS-PO06 06 TNPO.06 
Thử nghiệm vật liệu sử dụng trong 

kết cấu nội thất xe cơ giới 

11 PKS-PO07 06 TNPO.07 
Thử nghiệm vành hợp kim nhẹ dùng 

cho xe ô tô 

12 PKS-PX01 06 TNPX.01 
Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe 

gắn máy 

13* PKS-PX02 06 TNPX.02 
Thử nghiệm khung  xe mô tô, xe 

gắn máy 

14 PKS-PX03 06 TNPX.03 
Thử nghiệm gương chiếu hậu xe mô 

tô, xe gắn máy 

15 PKS-PX04 06 TNPX.04  
Thử nghiệm vành bánh xe mô tô, xe 

gắn máy 

16 PKS-PX05 06 TNPX.05 

Thử nghiệm ắc quy chì- a xít, 

lithium- ion dùng cho xe mô tô, xe 

gắn máy 

17* PKS-PX06 06 TNPX.06 
Thử nghiệm lốp hơi xe mô tô, xe 

gắn máy 

18 PKS-PX07 06 TNPX.07  
Thử nghiệm động cơ xe mô tô điện, 

xe gắn máy điện  



 

 

19 PKS-PX08 06 TNPX.08 
Thử nghiệm ắc quy sử dụng cho xe 

mô tô điện, xe gắn máy điện 
 

  



 

 

PHỤ LỤC 3 

TÍNH TOÁN CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

TT Ký hiệu 

phụ lục 

Mã hiệu 

định mức 

Nhóm công tác xây dựng định mức 

1 
PHỤ LỤC 

3.TO01 
TNTO.01 

Thử nghiệm xe ô tô, ô tô khách thành 

phố, ô tô khách thành phố cho người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng 

2 
PHỤ LỤC 

3.TO02 
TNTO.02 Thử nghiệm rơ moóc, sơ mi rơ moóc 

3 
PHỤ LỤC 

3.TX01 
TNTX.01 Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy 

4 
PHỤ LỤC 

3.TX03 
TNTX.03 Thử nghiệm xe bốn bánh có gắn động cơ 

5 
PHỤ LỤC 

3.PO01 
TNPO.01 

Thử nghiệm đèn chiếu sáng phía trước 

của phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ 

6 
PHỤ LỤC 

3.PO02 
TNPO.02 Thử nghiệm gương dùng cho xe ô tô 

7 
PHỤ LỤC 

3.PO03 
TNPO.03 Thử nghiệm kính an toàn của xe ô tô  

8 
PHỤ LỤC 

3.PO04 
TNPO.04 Thử nghiệm lốp hơi dùng cho ô tô 

9 
PHỤ LỤC 

3.PO05 
TNPO.05 Thử nghiệm thùng nhiên liệu xe ô tô 

10 
PHỤ LỤC 

3.PO06 
TNPO.06 

Thử nghiệm vật liệu sử dụng trong kết 

cấu nội thất xe cơ giới 

11 
PHỤ LỤC 

3.PO07 
TNPO.07 

Thử nghiệm vành hợp kim nhẹ dùng cho 

xe ô tô 

12 
PHỤ LỤC 

3.PX01 
TNPX.01 

Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn 

máy 

13 
PHỤ LỤC 

3.PX02 
TNPX.02 Thử nghiệm khung  xe mô tô, xe gắn máy 

14 
PHỤ LỤC 

3.PX03 
TNPX.03 

Thử nghiệm gương chiếu hậu xe mô tô, 

xe gắn máy 

15 
PHỤ LỤC 

3.PX04 
TNPX.04  

Thử nghiệm vành bánh xe mô tô, xe gắn 

máy 

16 
PHỤ LỤC 

3.PX05 
TNPX.05 

Thử nghiệm ắc quy chì- a xít, lithium- ion 

dùng cho xe mô tô, xe gắn máy 



 

 

17 
PHỤ LỤC 

3.PX06 
TNPX.06 Thử nghiệm lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy 

18 
PHỤ LỤC 

3.PX07 
TNPX.07  

Thử nghiệm động cơ xe mô tô điện, xe 

gắn máy điện  

19 
PHỤ LỤC 

3.PX08 
TNPX.08 

Thử nghiệm ắc quy sử dụng cho xe mô tô 

điện, xe gắn máy điện 
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PHỤ LỤC 4 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

TT Ký hiệu 

phụ lục 

Mã hiệu 

định mức 

Nhóm công tác xây dựng định mức 

1 
PHỤ LỤC 

4.TO01 
TNTO.01 

Thử nghiệm xe ô tô, ô tô khách thành 

phố, ô tô khách thành phố cho người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng 

2 
PHỤ LỤC 

4.TO02 
TNTO.02 Thử nghiệm rơ moóc, sơ mi rơ moóc 

3 
PHỤ LỤC 

4.TX01 
TNTX.01 Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy 

4 
PHỤ LỤC 

4.TX03 
TNTX.03 Thử nghiệm xe bốn bánh có gắn động cơ 

5 
PHỤ LỤC 

4.PO01 
TNPO.01 

Thử nghiệm đèn chiếu sáng phía trước 

của phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ 

6 
PHỤ LỤC 

4.PO02 
TNPO.02 Thử nghiệm gương dùng cho xe ô tô 

7 
PHỤ LỤC 

4.PO03 
TNPO.03 Thử nghiệm kính an toàn của xe ô tô  

8 
PHỤ LỤC 

4.PO04 
TNPO.04 Thử nghiệm lốp hơi dùng cho ô tô 

9 
PHỤ LỤC 

4.PO05 
TNPO.05 Thử nghiệm thùng nhiên liệu xe ô tô 

10 
PHỤ LỤC 

4.PO06 
TNPO.06 

Thử nghiệm vật liệu sử dụng trong kết 

cấu nội thất xe cơ giới 

11 
PHỤ LỤC 

4.PO07 
TNPO.07 

Thử nghiệm vành hợp kim nhẹ dùng cho 

xe ô tô 

12 
PHỤ LỤC 

4.PX01 
TNPX.01 

Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn 

máy 

13 
PHỤ LỤC 

4.PX02 
TNPX.02 Thử nghiệm khung  xe mô tô, xe gắn máy 

14 
PHỤ LỤC 

4.PX03 
TNPX.03 

Thử nghiệm gương chiếu hậu xe mô tô, 

xe gắn máy 

15 
PHỤ LỤC 

4.PX04 
TNPX.04  

Thử nghiệm vành bánh xe mô tô, xe gắn 

máy 
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16 
PHỤ LỤC 

4.PX05 
TNPX.05 

Thử nghiệm ắc quy chì- a xít, lithium- ion 

dùng cho xe mô tô, xe gắn máy 

17 
PHỤ LỤC 

4.PX06 
TNPX.06 Thử nghiệm lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy 

18 
PHỤ LỤC 

4.PX07 
TNPX.07  

Thử nghiệm động cơ xe mô tô điện, xe 

gắn máy điện  

19 
PHỤ LỤC 

4.PX08 
TNPX.08 

Thử nghiệm ắc quy sử dụng cho xe mô tô 

điện, xe gắn máy điện 
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PHỤ LỤC 5 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT 

 

TT 
Mã công 

việc 
Tên gọi chi tiết Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

1 TNTO.01 

Thử nghiệm xe ô tô, ô 

tô khách thành phố, ô 

tô khách thành phố cho 

người khuyết tật tiếp 

cận sử dụng 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn quốc gia 

về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe ô tô, số hiệu 

QCVN 09:2024/BGTVT; Quy chuẩn 

quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc 

và sơ mi rơ moóc, số hiệu QCVN 

10:2024/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ô tô khách thành phố để 

người khuyết tật tiếp cận sử dụng, số 

hiệu QCVN 82:2024/BGTVT 

2 TNTO.02 
Thử nghiệm rơ moóc, 

sơ mi rơ moóc 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn quốc gia 

về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ 

mi rơ moóc, số hiệu QCVN 

11:2024/BGTVT 

3 TNTX.01 
Thử nghiệm xe mô tô, 

xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, 

xe gắn máy, số hiệu QCVN 

14:2024/BGTVT 

4 TNTX.02 
Thử nghiệm xe bốn 

bánh có gắn động cơ 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường đối với xe chở 

hàng bốn bánh có gắn động cơ, số hiệu 

QCVN 118:2024/BGTVT; Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 

xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, 

số hiệu, QCVN 119:2024/BGTVT. 

5 TNPO.01 

Thử nghiệm đèn chiếu 

sáng phía trước của 

phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước 

của phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, số hiệu QCVN 

125:2024/BGTVT 
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TT 
Mã công 

việc 
Tên gọi chi tiết Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

6 TNPO.02 
Thử nghiệm gương 

dùng cho xe ô tô 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về gương dùng cho xe ô tô, số 

hiệu QCVN 33:2024/BGTVT 

7 TNPO.03 
Thử nghiệm kính an 

toàn của xe ô tô  

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, số 

hiệu QCVN 32:2024/BGTVT 

8 TNPO.04 
Thử nghiệm lốp hơi 

dùng cho ô tô 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, số 

hiệu QCVN 34:2024/BGTVT 

9 TNPO.05 
Thử nghiệm thùng 

nhiên liệu xe ô tô 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy 

của xe cơ giới, số hiệu QCVN 

52:2024/BGTVT 

10 TNPO.06 

Thử nghiệm vật liệu sử 

dụng trong kết cấu nội 

thất xe cơ giới 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về yêu cầu an toàn chống 

cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu 

nội thất xe cơ giới, số hiệu QCVN 

53:2024/BGTVT 

11 TNPO.07 

Thử nghiệm vành hợp 

kim nhẹ dùng cho xe ô 

tô 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng 

cho xe ô tô, số hiệu QCVN 

78:2024/BGTVT 

12 TNPX.01 
Thử nghiệm động cơ 

xe mô tô, xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn 

máy, số hiệu QCVN 37:2024/BGTVT 

13 TNPX.02 
Thử nghiệm khung  xe 

mô tô, xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn 

máy, số hiệu QCVN 124:2024/BGTVT 

14 TNPX.03 

Thử nghiệm gương 

chiếu hậu xe mô tô, xe 

gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, 

xe gắn máy, số hiệu QCVN 

28:2024/BGTVT 

15 TNPX.04  
Thử nghiệm vành bánh 

xe mô tô, xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thử vành bánh xe mô tô, 

xe gắn máy, số hiệu QCVN 

113:2024/BGTVT 
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TT 
Mã công 

việc 
Tên gọi chi tiết Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

16 TNPX.05 

Thử nghiệm ắc quy 

chì- a xít, lithium- ion 

dùng cho xe mô tô, xe 

gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ắc quy chì - axit, lithium - 

ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, số 

hiệu QCVN 47:2024/BGTVT 

17 TNPX.06 
Thử nghiệm lốp hơi xe 

mô tô, xe gắn máy 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về lốp hơi dùng cho xe mô tô, 

xe gắn máy, số hiệu QCVN 

36:2024/BGTVT 

18 TNPX.07  

Thử nghiệm động cơ 

xe mô tô điện, xe gắn 

máy điện  

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về động cơ sử dụng cho xe 

mô tô điện, xe gắn máy điện, số hiệu 

QCVN 90:2024/BGTVT 

19 TNPX.08 

Thử nghiệm ắc quy sử 

dụng cho xe mô tô 

điện, xe gắn máy điện 

Thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô 

tô điện, xe gắn máy điện, số hiệu 

QCVN 91:2024/BGTVT 

 


